
CẤP ỦY ... Biểu số 2-BTCTW

BAN (TỔ CHỨC/XÂY DỰNG ĐẢNG)

Kỳ này
Cùng kỳ năm 

trước

1 2 3 4 (=2*100/3)

I. Tổng số đảng viên mới kết nạp

Trong đó:  - Nữ

                  - Dân tộc thiểu số

                  - Người theo tôn giáo

                  - Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

                  - Chủ doanh nghiệp tư nhân

                  - Quốc tịch gốc nước ngoài*

                  - Có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài

                  - Kết nạp lại

II. Phân tích đảng viên mới kết nạp

1. Nghề nghiệp

- Cán bộ, công chức cơ quan Nhà nước

- Cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 

chính trị - xã hội

- Người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố

- Viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập

- Người lao động trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

- Lãnh đạo, quản lý và lao động trong các doanh nghiệp:

+ Người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp

+ Nhân viên, người gián tiếp sản xuất 

+ Công nhân, lao động trực tiếp sản xuất 

- Người làm nông, lâm, ngư nghiệp

- Sỹ quan, chiến sỹ quân đội

- Sỹ quan, chiến sỹ công an

- Sinh viên

- Học sinh

- Khác (lao động tự do,…)

2. Tuổi đời:

- Từ 18 - 30 tuổi

- Từ 31 - 35 tuổi

- Từ 36 - 40 tuổi

- Từ 41 - 45 tuổi

- Từ 46 - 50 tuổi

- Từ 51 - 55 tuổi

- Từ 56 - 60 tuổi

THỐNG KÊ 

ĐẢNG VIÊN MỚI KẾT NẠP

...NĂM 20…

Tiêu chí

Thực hiện
(%) kỳ này so với 

cùng kỳ năm trước



Kỳ này
Cùng kỳ năm 

trước

1 2 3 4 (=2*100/3)

Tiêu chí

Thực hiện
(%) kỳ này so với 

cùng kỳ năm trước

- Trên 60 tuổi

- Tuổi bình quân

3. Trình độ giáo dục phổ thông

- Biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ

- Tiểu học 

- Trung học cơ sở 

- Trung học phổ thông 

4. Trình độ chuyên môn

- Sơ cấp

- Trung cấp

- Cao đẳng

- Đại học

- Thạc sỹ

- Tiến sỹ 

5. Chức danh khoa học

- Phó Giáo sư

- Giáo sư

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên; số điện thoại di động 

………,ngày…tháng…năm 20…...

TRƯỞNG BAN 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

* Ghi chú: Ghi cụ thể quốc tịch gốc của đảng viên mới kết nạp


